DANH SÁCH SINH VIÊN KHÓA 29 (1988 – 1992)

	STT
	Họ và tên
	Ngày sinh
	Quá trình công tác, Địa chỉ
	Điện thoại
	Ghi chú

	1

	Lê Duy Anh

	
	P. Hiệu trưởng Trường THPT Đông Sơn II, Thanh Hóa
	0373691648
	

	2
	Nguyễn Trọng Anh
	
	Trường THPT Lê Hồng Phong
	0907696302
	

	3
	Lê Viết Báu
	
	Trường ĐH Hồng Đức - Thanh Hóa
	0912276151
	

	4
	Nguyễn Quốc Chiến
	
	Trường THPT Đồng Lộc - Hà Tĩnh
	01689116998
	

	5
	Trần Ngọc Chiến
	
	
	
	

	6
	Nguyễn Quốc Dũng
	
	P. Hiệu trưởng Đô lương I
	0914559598
	

	7
	Vũ Linh Giang
	
	Trường THPT Đông Sơn 2
	0913765808
	

	8
	Lê Văn Khiêm
	
	Trường THPT …
	0988595575
	

	9
	Nguyễn Đình Lượng
	
	P. Hiệu trưởng Trường THPT Quỳnh Lưu
	0983287769
	

	10


	Lê Thăng Long


	
	P. Hiệu trưởng Trường THCS Vân Diên Nam Đàn
	0982921040
	

	11
	Lê Mã Lương
	
	Bí thư Đảng ủy
	0912488465
	

	12
	Lê Nguyên Lương
	
	GV Trường THPT Lê Hữu Trác
	
	Đã mất (2007)

	13
	Hoàng Hải
	
	GV trường THPT Bắc Yên Thành
	0979057416
	

	14
	Đàm Thị Hảo
	
	GV Trường THPT Đông Sơn 1, TH
	0949013878
	

	15

	Vương Thị Hoàng Hoa

	
	Trường THCS Nguyễn Trọng Bình, Kỳ Anh, Hà Tĩnh
	0978587480
	

	16
	Nguyễn Thị Hoà
	
	Trường THPT Thị trấn, Kỳ Anh, HT
	0916636208
	

	17
	Lê Thị Hằng
	
	GV Trường THCS Hưng Lộc, Vinh, NA
	
	

	18
	Lê Thị Huyền
	
	Trường THPT Hoằng Hóa 2, Thanh Hóa
	0976246478
	

	19
	Lương Văn Nghệ
	
	Hiệu trưởng Trường THPT Nội trú Kỳ Sơn
	0912920909
	

	20

	Lê Thị Loan

	
	GV Trường THCS Thị trấn Cổ Phúc, Trấn Yên, Yên Bái
	0983241069
	

	21

	Hoàng Thị Huệ Oanh

	
	GV Trường THPT Dân tộc Nội trú, Tp Vinh, Nghệ An
	0983577502
	

	22
	Lê Thị Phương
	
	GV Trường THPT Tĩnh Gia 1, Thanh Hóa
	0988305941
	

	23
	Trần Hữu Phương
	
	GV Trường THPT Vũng Tàu, số 9 Thi Sách
	0908044524
	

	24

	Hoàng Ngọc Quang

	
	GV trường THPT Anh Sơn 2, Huyện Anh Sơn, Nghệ An
	
	

	25
	Nguyễn Hồng Quảng
	
	GV khoa Vật lý, Trường Đại học Vinh
	0945397789
	

	26
	Đoàn Hoài Sơn
	
	Trưởng khoa Vật lý, trường ĐH Vinh
	0904177248
	

	27
	Lê Trung Sơn
	
	P Trưởng phòng GD huyện Nam đàn
	0982822767
	

	28
	Nguyễn Đình Thanh
	
	GV Trường THCS Nam Đàn
	01228454626
	

	29
	Bùi Thị Thanh
	
	P. Hiệu trưởng THPT Hậu lộc I, TH
	0982133672
	

	30
	Bùi Thị Thuỷ
	
	Sở GD ĐT Bà Rịa Vũng Tàu
	0913601525
	

	31
	Lê Văn Tú
	
	
	0936755288
	

	32
	Hà Xuân Trường
	
	Phó phòng Nội vụ huyện Như Thanh, TH
	0983438084
	

	33
	Lê Huy Thông
	
	Hiệu trưởng Trường THPT Như Thanh, TH
	0915142477
	

	34
	Nguyễn Minh Tuấn
	
	GV Trường THPT Yên Thành II, NA
	0973645937
	

	35
	Trần Văn Tuấn
	
	Trường Quân chính Nam Đàn
	0918860797
	

	36

	Võ Anh Tuấn

	
	P.Hiệu trưởng Trường THPT Quảng Xương III
	0989192755
	


